
STT Họ và tên Địa chỉ
Số 

thửa 

Tờ 

bản 

đồ

Loại 

 đất

Hạng 

đất

Vị 

trí

Hệ 

số

Diện tích 

tổng 

thửa 

(m2)

Diện tích 

đất thu 

hồi (m2)

Giá đất 

(đ)

Tiền bồi 

thường về 

đất (đ)

Tiền bồi 

thường về 

VKT

(đ)

Tiền bồi 

thường về 

mồ mả

(đ)

Tiền bồi 

thường về

cây cối, 

hoa màu

(đ)

Hỗ trợ 

các khoản 

(đ)

Tổng cộng 

tiền bồi 

thường, hỗ 

trợ

 (đ)

I 98.003.000

1 Võ Văn Hùng Giang Nam 37 24 LUC 2 1 1,1 1672,5 38,2  82.000 3.446.000 172.000 9.397.000 13.015.000

2 Nguyễn Trọng Tuấn Giang Nam 49 24 LUC 2 1 1,1 1231,1 106,2  82.000 9.579.000 478.000 26.125.000 36.182.000

3

Lê Văn Phẩm con

 Lê văn Lục đại diện 

kê khai

Giang Nam 29 24 LUC 2 1 1,1 1034,5 61,2  82.000 5.520.000 275.000 15.055.000 20.850.000

4

Phạm Văn Trí (chết) 

con Phạm Văn Mười 

đại diện kê khai

Giang Nam 22 24 LUC 2 1 1,1 666,7 4,7  82.000 424.000 21.000 1.156.000 1.601.000

5 Nguyễn Tấn Hưng Giang Nam 24 10.000.000 10.000.000

6 Mai Đình Hoàng Giang Nam 24 5.420.000 5.420.000

7 Mai Đình Hùng Giang Nam 24 8.825.000 8.825.000

A TỔNG GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: 4.604,8  210,3  18.969.000 14.245.000 10.000.000 946.000 51.733.000 95.893.000 

B MỨC CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 2%: 1.918.000 

C MỨC CHI CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, QUYẾT TOÁN (0,2%) 192.000 

Trong đó : - Chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ (70%) 134.000 

                  - Chi thẩm định dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ (30%) 58.000 

II 32.939.000 

130.942.000 
Viết bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu chín trăm bốn mươi hai nghìn đồng .

TỔNG CỘNG (I+II)

BẢNG TỔNG HỢP

Tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ và chi phí do GPMB để xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ngã ba Thánh Thất

 thôn Giang Nam đến chợ Tình Giang tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-UBND ngày       /11/2023 của UBND huyện)

Tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TUY PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ (A+B+C)
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